
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG HÒA                     

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Dương Hòa, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 
(Từ ngày 11/06/2022 đến ngày 09/09/2022) 

 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp 

Hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Tổng số 

Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

Tổng số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Tổng cộng 49  49 49 49 0 0 0 0  

1 Chứng thực 16 0 16 16 16 0 0 0 0  
2 Hộ tịch 33 0 33 33 33 0 0 0 0  

 

Ghi chú:  (3) = (4) + (5) = (6) + (9) 

  (6) = (7) + (8) 

  (9) = (10) + (11) 

                                                                                  TM. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

                                                                                      Phó chủ tịch UBND xã 

                                                                                  Lê Trung Dũng 
 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC 

(Từ ngày 11/06/2022 đến ngày 09/09/2022) 

 

STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày trả 

        

1 000.50.37.H57-

220613-0510 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Thị Thiệp Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
13/06/2022 22/06/2022 21/06/2022 

2 000.50.37.H57-

220621-0295 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Phan Thị Chanh Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
21/06/2022 30/06/2022 22/06/2022 

3 000.50.37.H57-

220627-0594 
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Ngọc 

Mẫn 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
27/06/2022 28/06/2022 27/06/2022 

4 000.50.37.H57-

220628-0818 
Đăng ký lại khai tử Phạm Văn Lộc Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
28/06/2022 05/07/2022 28/06/2022 

5 000.50.37.H57-

220628-0821 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Văn Danh xã Lộc Bổn, huyện Phú 

Lộc 
28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 

6 000.50.37.H57-

220628-0791 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
28/06/2022 01/07/2022 28/06/2022 

7 000.50.37.H57-

220705-0413 
Thủ tục đăng ký khai tử Lê Cương thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
05/07/2022 06/07/2022 05/07/2022 

8 000.50.37.H57-

220711-0238 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Phan Thị Như 

Kim 
xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
11/07/2022 20/07/2022 11/07/2022 

9 000.50.37.H57-

220712-0265 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

Võ Thanh Tuấn xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
12/07/2022 14/07/2022 12/07/2022 



 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 
10 000.50.37.H57-

220718-0550 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Hồ Văn Trung Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
18/07/2022 27/07/2022 20/07/2022 

11 000.50.37.H57-

220720-1493 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trần Thị Thu Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
20/07/2022 25/07/2022 20/07/2022 

12 000.50.37.H57-

220726-0336 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Âu xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
26/07/2022 27/07/2022 26/07/2022 

13 000.50.37.H57-

220727-0439 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Âu xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
27/07/2022 05/08/2022 03/08/2022 

14 000.50.37.H57-

220803-0130 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Lê Văn Tân xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
03/08/2022 12/08/2022 10/08/2022 

15 000.50.37.H57-

220628-1406 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Trương Văn Minh Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
28/06/2022 30/06/2022 28/06/2022 

16 000.50.37.H57-

220628-1415 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Trương Văn Minh Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
28/06/2022 30/06/2022 28/06/2022 

17 000.50.37.H57-

220712-0481 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

Lê Đức Nhật Xã Thủy Bằng, thành 

phố Huế 
12/07/2022 13/07/2022 12/07/2022 



 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 
18 000.50.37.H57-

220721-0748 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Nguyễn Văn Ái xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
21/07/2022 25/07/2022 21/07/2022 

19 000.50.37.H57-

220808-0329 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Võ Thanh Tuấn xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
08/08/2022 10/08/2022 08/08/2022 

20 000.50.37.H57-

220808-1288 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Văn Vũ Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
08/08/2022 09/08/2022 08/08/2022 

21 000.50.37.H57-

220810-0249 
Thủ tục đăng ký kết hôn La Thanh Được Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
10/08/2022 11/08/2022 10/08/2022 

22 000.50.37.H57-

220810-1491 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Phúc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
10/08/2022 11/08/2022 10/08/2022 

23 000.50.37.H57-

220810-1493 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Phúc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
10/08/2022 11/08/2022 10/08/2022 

24 000.50.37.H57-

220810-1496 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Phúc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
10/08/2022 11/08/2022 10/08/2022 

25 000.50.37.H57-

220712-0933 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Trương Văn Quốc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
12/07/2022 13/07/2022 12/07/2022 

26 000.50.37.H57-

220712-0935 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

Trương Hữu 

Luyện 
Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
12/07/2022 13/07/2022 12/07/2022 



 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 
27 000.50.37.H57-

220805-0487 
Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Thanh Tòng xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 

28 000.50.37.H57-

220810-1508 
Thủ tục đăng ký kết hôn Đỗ Ngọc Phú xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
10/08/2022 11/08/2022 10/08/2022 

29 000.50.37.H57-

220815-0318 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Đỗ Ngọc Phú xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
15/08/2022 24/08/2022 23/08/2022 

30 000.50.37.H57-

220815-0573 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Văn Thị Hồng Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
15/08/2022 18/08/2022 15/08/2022 

31 000.50.37.H57-

220815-0579 
Thủ tục đăng ký kết hôn Huỳnh Thị Thanh Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
15/08/2022 16/08/2022 15/08/2022 

32 000.50.37.H57-

220824-0418 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Ngô Phúc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
24/08/2022 25/08/2022 24/08/2022 

33 000.50.37.H57-

220825-1410 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phạm Văn Long xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
25/08/2022 29/08/2022 25/08/2022 

34 000.50.37.H57-

220825-1415 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phạm Văn Long xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
25/08/2022 29/08/2022 25/08/2022 

35 000.50.37.H57-

220823-0328 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

Lê Văn Kỷ Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
23/08/2022 25/08/2022 23/08/2022 



 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 
36 000.50.37.H57-

220823-0573 
Thủ tục đăng ký khai tử Trương Ngọc Phà Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
23/08/2022 24/08/2022 23/08/2022 

37 000.50.37.H57-

220823-0580 
Thủ tục đăng ký khai tử Trương Ngọc Phà Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
23/08/2022 24/08/2022 23/08/2022 

38 000.50.37.H57-

220830-0604 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Võ Thị Thành xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 

39 000.50.37.H57-

220909-0248 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Thanh 

Bình 
Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
09/09/2022 20/09/2022 09/09/2022 

40 000.50.37.H57-

220909-0522 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Phạm Văn Long xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 

41 000.50.37.H57-

220825-0352 
Thủ tục đăng ký kết hôn Phan Thị Bảo 

Luyến 
Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
25/08/2022 26/08/2022 25/08/2022 

42 000.50.37.H57-

220825-0753 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Đỗ Minh Sứ Tỉnh Đắk Lắk 25/08/2022 15/09/2022 15/09/2022 

43 000.50.37.H57-

220825-0755 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

Đỗ Minh Sứ Tỉnh Đắk Lắk 25/08/2022 07/09/2022 25/08/2022 



 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 
44 000.50.37.H57-

220825-0456 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trương Thị 

Nhung 
Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
25/08/2022 30/08/2022 25/08/2022 

45 000.50.37.H57-

220613-0677 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Thoa Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
13/06/2022 16/06/2022 15/06/2022 

46 000.50.37.H57-

220615-1341 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Trương Thị Bông thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
15/06/2022 17/06/2022 15/06/2022 

47 000.50.37.H57-

220622-0221 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Mai Thị Dung thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
22/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 

48 000.50.37.H57-

220628-0789 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phạm Thị Mỹ 

Trinh 
Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
28/06/2022 01/07/2022 28/06/2022 

49 000.50.37.H57-

220701-0322 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị 

Phương Diệu 
Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 

01/07/2022 06/07/2022 05/07/2022 
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